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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 01 -D17 khu đô thị GeLeximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAKIDO

0109290138

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy 
móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) - Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng 
máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
- Bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế: máy móc, 
thiết bị bao bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc y học cổ 
truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn thiết bị, vật tư tiêu hao trong ngành điện, ngành 
luyện kim và các ngành công nghiệp
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

4659(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAKIDO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAKIDO PHARMACEUTICAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAKIDO PHARMA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế - Bán buôn 
dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim 
tiêm...; - Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia 
đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính... - Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm; 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm
- Bán buôn ô dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và 
phụ tùng xe đạp; - Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh 
(ví dụ: Kính râm, ống nhòm, kính lúp); 
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức; 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...
- Kinh doanh thực phẩm; Thực phẩm chức năng; Các vi chất 
bổ sung vào thực phẩm; Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế 
biến thực phẩm

4632

4. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động ..; - Bán lẻ của các 
đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

5. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: + Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và 
thực phẩm; + Đóng gói đồ rắn; + Đóng gói bảo quản dược liệu; 
+ Dán tem, nhãn và đóng dấu; + Bọc quà; + Đóng gói mỹ 
phẩm

8292

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực 
phẩm có chứa thành phần hoóc môn ; - Sản xuất các loại trà 
dược thảo - Sản xuất thực phẩm; Thực phẩm chức năng; Các vi 
chất bổ sung vào thực phẩm; Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ 
chế biến thực phẩm

1079

8. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128
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9. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

10. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: - Sự lên men đường, ngũ cốc hoặc những thứ tương tự 
để sản xuất ra rượu cồn và este, - Sản xuất nước chưng cất; - 
Sản xuất các sản phẩm thơm tổng hợp ;
 (Trừ loại Nhà nước cấm)

2011

11. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

1101

12. Sản xuất rượu vang 1102

13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

14. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
Sản xuất mỹ phẩm
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2023

16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên ; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ; - 
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm ; - Sản xuất hương các loại…
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2029

17. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
(Trừ loại Nhà nước cấm)

2100

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

20. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

23. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: - Sản xuất máy ghi tim vật lý; - Sản xuất nhiệt kế lỏng 
trong kính và loại lưỡng kim (trừ y tế); - Sản xuất máy đo độ 
ẩm; - Sản xuất quang phổ kế; - Sản xuất máy đo khí; - Sản xuất 
thiết bị kiểm soát môi trường và điều khiển tự động; - Sản xuất 
thiết bị chưng cất trong phòng thí nghiệm, máy li tâm, máy 
siêu âm; - Sản xuất thiết bị cân, đo, lông ấp dùng trong phòng 
thí nghiệm; - Sản xuất các thiết bị đo lường khác như máy dò 
phóng xạ, máy dò tìm, đo độ ẩm, đo khí tượng.

2651
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24. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) - Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket) - Bán lẻ nhiều loại hàng hóa 
trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa 
(trừ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi) 

4719

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ gạo, ngô, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm 
thuốc lá thuốc lào, bán tại chợ hoặc lưu động; Kinh doanh thực 
phẩm; Thực phẩm chức năng; Các vi chất bổ sung vào thực 
phẩm; Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

4781

26. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; - Bán 
lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn màn; - Bán lẻ 
sách, truyện, báo, tạp chí; - Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; - Bán lẻ 
thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; - Bán lẻ đĩa 
ghi âm thanh, hình ảnh; - Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng; - 
Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu.
(Trừ hoạt động đấu giá)

4789

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại;
- Hoạt động Thương mại điện tử;
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình; - Bán lẻ nước 
hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ thuốc, thuốc cổ truyền

4772
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29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và 
thiết bị chính xác; - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa 
hàng chuyên doanh (Trừ kính thuốc) - Bán lẻ hoa tươi, cây 
cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động 
vật cảnh; - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính 
ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật 
khác mang tính thương mại; - Bán lẻ hàng hóa phi lương thực 
thực phẩm chưa được phân vào nhóm nào. - Bán lẻ đồ trang 
sức
- Bán lẻ máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế: máy móc, thiết 
bị bao bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc y học cổ 
truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
- Bán lẻ hóa chất;
- Bán lẻ nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương 
liệu, phụ liệu, chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm và công nghệ;
(Trừ loại Nhà nước cấm, Trừ hoạt động kinh doanh vàng 
miếng và vàng nguyên liệu)

4773

30. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định; - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa (Không bao gồm 
dịch vụ bưu chính); - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận 
đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động 
liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ 
hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, ấy mẫu, cân 
hàng hoá. (Không bao gồm sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ 
thực vật)

5229

34. Quảng cáo 7310

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

36. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực 
hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên 
ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa - Hoạt động 
môi giới hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610
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37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển - Cho 
thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 
người điều khiển chưa được phân vào đâu: Thiết bị phát thanh, 
truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn; Thiết bị đo 
lường và điều khiển; Máy móc công nghiệp, thương mại và 
khoa học khác; Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có 
động cơ) không kèm người điều khiển; Cho thuê container; 
Cho thuê palet;
- Cho thuê máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế: máy móc, 
thiết bị bao bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc y học cổ 
truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;

7730

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp như mài 
hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp hoặc 
thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa (ví dụ như 
động cơ); sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp 
và các máy móc nặng khác (ví dụ thiết bị bốc dỡ vật liệu và xe 
nâng, các công cụ máy, thiết bị làm lạnh thương mại, thiết bị 
xây dựng và máy móc khai thác mỏ); Sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế: máy móc, thiết bị bao 
bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ 
phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;

3312

39. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế: máy móc, thiết 
bị bao bì phục vụ cho: sản xuất tân dược, thuốc y học cổ 
truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng;
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774
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40. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh;
- Bán lẻ nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, tinh dầu, hương 
liệu, phụ liệu, chất màu phục vụ cho dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm và công nghệ;
- Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, sản phẩm 
từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4669

41. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

42. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

43. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Chữa bệnh bằng phương pháp vật lý trị liệu; đo thị lực, thuỷ 
liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng lao động, phép 
điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, phép chữa vi lượng 
đồng cân, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, thuật 
châm cứu…; trị liệu răng miệng;
- Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa;
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:
+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua 
hình ảnh khác,
+ Phòng thí nghiệm phân tích máu;
Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân;

8699
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44. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về công nghệ
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ;
- Hoạt động phiên dịch;

7490

45. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí, thiết kế nội ngoại thất

7410

46. Đào tạo sơ cấp 8531

47. Đào tạo trung cấp 8532

48. Đào tạo cao đẳng 8533

49. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Các trại và các trường tiến hành giảng dạy các hoạt 
động thể thao cho các nhóm hoặc các cá nhân. Các trại huấn 
luyện thể thao ban ngày và ban đêm cũng bao gồm ở đây. Nó 
không bao gồm các học viện, các trường cao đẳng và các 
trường đại học. Việc giảng dạy có thể được tiến hành ở nhiều 
môi trường khác nhau, như ở các đơn vị hoặc theo điều kiện 
học của khách hàng, các cơ sở giáo dục hoặc các phương tiện 
giảng dạy khác. Việc dạy học ở nhóm này được tổ chức một 
cách chính thức.
- Dạy các môn thể thao (ví dụ như bóng chày, bóng rổ, bóng 
đá, v.v...);
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Hướng dẫn cổ vũ;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Huấn luyện viên, giáo viên và các hướng dẫn viên thể thao 
chuyên nghiệp;
- Dạy võ thuật;
- Dạy yoga.

8551

50. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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51. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

52. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là 
hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: + Dịch vụ đưa ra 
ý kiến hướng dẫn về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm 
tra giáo dục, + Dịch vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các 
chương trình trao đổi sinh viên. - Tư vấn du học

8560

53. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê tất cả các loại đồ dùng (cá nhân và gia đình) 
cho hộ gia đình sử dụng hoặc kinh doanh (trừ thiết bị thể thao 
và giải trí):
- Đồ dệt, trang phục và giày dép;
- Đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần 
áo...;
- Máy móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư 
hoặc có sở thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà;
- Hoa và cây;
- Thiết bị điện cho gia đình.
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7729

54. Đại lý du lịch 7911

55. Điều hành tua du lịch 7912

56. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

57. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5510

58. Cơ sở lưu trú khác 5590
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59. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết:
- Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong 
nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không 
có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả):
+ Sân vận động bóng đá, khúc côn cầu, criket, bóng chày,
+ Đường đua ô tô, đua chó, đua ngựa,
+ Bể bơi và sân vận động,
+ Đường đua và các sân vận động,
+ Đấu trường thể thao
+ Sàn đấm bốc,
+ Sân golf,
+ Sân tennis,
+ Đường chơi bowling;
- Tổ chức và điều hành các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và 
nghiệp dư trong nhà và ngoài trời của các nhà tổ chức sở hữu 
các cơ sở đó;
- Gồm cả việc quản lý và cung cấp nhân viên cho hoạt động 
của các cơ sở này.
- Hoạt động của các trung tâm thể dục, thể hình

9311

60. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết:
- Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà tổ chức các sự 
kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở;
- Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao;
- Hoạt động của các chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi 
chó và các gara ô tô;
- Hoạt động của các khu săn bắt và câu cá thể thao;
- Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao 
hoặc giải trí.
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm)

9319

61. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321
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62. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
Hoạt động của các nhà thầu khoán các sự kiện trình diễn trực 
tiếp nhưng không phải là các sự kiện nghệ thuật hoặc thể thao, 
có hoặc không có cơ sở.
(Trừ hoạt động Nhà nước cấm)

9329

63. Xuất bản phần mềm 5820

64. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

65. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị âm thanh và video điện tử cho giải trí gia 
đình, xe có động cơ, hệ thống truyền thanh và thiết bị khuếch 
đại âm thanh;
- Sản xuất đầu máy video và thiết bị sao chép;
- Sản xuất tivi;
- Sản xuất màn hình vô tuyến;
- Sản xuất hệ thống thu thanh và sao chép;
- Sản xuất thiết bị âm thanh nổi;
- Sản xuất máy thu radio;
- Sản xuất hệ thống loa phóng thanh;
- Sản xuất loại video camera kiểu hộ gia đình;
- Sản xuất máy hát tự động;
- Sản xuất máy khuếch đại cho nhạc cụ và hệ thống truyền 
thanh;
- Sản xuất micrô;
- Sản xuất đầu DVD, CD;
- Sản xuất máy karaokê;
- Sản xuất tai nghe (ví dụ như dùng cho radio, máy radio âm 
thanh nổi, máy tính);
- Sản xuất bảng điều khiển của các chương trình trò chơi 
video.

2640
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66. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết:
- Sản xuất búp bê và quần áo, phụ kiện cho búp bê;
- Sản xuất đồ chơi động vật;
- Sản xuất đồ chơi có bánh xe được thiết kế để cưỡi, bao gồm 
xe đạp và xe ba bánh;
- Sản xuất dụng cụ đồ chơi âm nhạc;
- Sản xuất các chi tiết cho hội chợ vui chơi, trên bàn hoặc trong 
phòng;
- Sản xuất trò chơi điện tử: video giải trí, cờ...
- Sản xuất kiểu thu nhỏ và kiểu tái tạo tương tự, tàu điện điện 
tử, bộ xây dựng...
- Sản xuất trò chơi câu đố...
(Trừ loại Nhà nước cấm)

3240

67. Lập trình máy vi tính 6201

68. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

69. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

70. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

71. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

72. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

73. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

74. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

75. Sản xuất sợi 1311

76. Sản xuất vải dệt thoi 1312

77. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

78. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

79. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

80. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393
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3.000.000.000 VNĐ

81. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… 
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao, 
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô 
và các loại vải hồ cứng... 
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: bấc đèn, mạng đèn măng 
sông, 
- Sản xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng chuyền, 
băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật 
chất khác hay không), quần áo biến dạng, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay. 

1399

82. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

83. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

84. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

85. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

86. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

87. Sản xuất giày, dép 1520

88. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; 

3290

89. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
- Dịch vụ nhận ủy thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091025904
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Minh Khai, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG HẠNH Nam

24/10/1991 Kinh Việt Nam

07/01/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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